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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. 

Trân trọng! 

1.  QLKT 2019-1 lớp 1 Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày CN 301 A6  

2.  QLKT 2019-2 lớp 1 
Quản trị tiền lương 

Phân tích chính sách kinh tế xã hội 

Vũ Trụ Phi 

Đào Văn Thi 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
302 A6  

3.  QLKT 2019-2 lớp 2 
Lãnh đạo  

Marketing 

Nguyễn Thị Liên 

Hoàng Chí Cương 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
303 A6  

4.  QLKT 2020-1 lớp 1 
Đầu tư 

Quản trị công ty 

Dương Văn Bạo 

Nguyễn Văn Sơn 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
305 A6  

5.  QLKT 2020-1 lớp 2 
Quản trị công ty 

Logistic 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Minh Đức 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
306 A6  

6.  
TCQLVT 2019-1 

TCQLVT 2019-2 
Quản lý kinh doanh dịch vụ VTB Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN 113 A4  

7.  
TĐH 2019-1 

TĐH 2020-1 

Xử lý số tín hiệu 

Các phần mềm chuyên dụng 

Trần Sinh Biên 

Hoàng Đức Tuấn 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

802 A6 

808 A6 
 

8.  
KTMT 2019-2 

KTMT 2020-1 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Trần Hồng Hà Chiều T7 301 A6  

9.  

CNTT 2019-1 

CNTT 2019-2 

CNTT 2020-1 

Thị giác máy tính 

Thương mại điện tử 

Nguyễn Hữu Tuân 

Nguyễn Trung Đức 

Cả ngày T7 

Sáng CN 
207 A6  

10.  
KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 

Dao động hệ động lực tàu thủy 

Chẩn đoán kỹ thuật và dự báo hỏng hóc 

Đỗ Đức Lưu 
Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
203 C7  
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11.  
QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 
Phương pháp NCKH Đỗ Tất Mạnh Cả ngày CN 208 A6  

12.  
KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 

Xử lý nền đất yếu 

Thi: Phương pháp NCKH 

Bùi Quốc Bình 

Đỗ Tất Mạnh 

Cả ngày T7 

08h00 sáng CN 

202 A6 

209 A6 
 

13.  XDCT 2018-2 Thi: Phương pháp NCKH Đỗ Tất Mạnh 08h00 sáng CN 209 A6  

14.  QLKT 2020-1 lớp 3 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị T. Hồng Cả ngày T7   

15.  QLKT 2020-1 lớp 5 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

16.  QLHH 2020-1 lớp 2 Công nghệ Hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7, CN   

17.  
Tuyển sinh  

2020 đợt 2 

Lý thuyết mạch Phạm Việt Hưng Cả ngày T7, CN 102 A6  

Sức bền vật liệu Phạm Văn Thứ Cả ngày T7 205 A6  

Kinh tế học Lê Sơn Tùng Cả ngày T7 204 A6  

Tin học cơ sở  Nguyễn Hạnh Phúc Cả ngày T7 317 A4  

Khoa học quản lý xây dựng Nguyễn Thị Diễm Chi Cả ngày T7 208 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự - T7, Đỗ Tất Mạnh - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng        

                

                                         (Đã ký)                                                                                                                                               (Đã ký) 

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

         


